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Trị tăng huyết áp

Diltiazem hydrochloride 60 mg

TILHASAN 60

~

3 blisters x 10 film-coated tablets

BAN VE HOP TILHASAN
^

Hộp 3 vỉ x 10
Kích thước hộp 46 x 18 x 97

97mm

Diltiazem hydroclorid 60 mg

Hộp 3 vỉ x vi 10 vién nén bao phim

To reduce increased blood pressure
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Mẫu nhãn vỉ 10 viên:
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Hướng dẫn sử dụng thuốc

TILHASAN 60
Rx Thuốc bán theo đơn

Thành phần:

-_ Mỗi viên nén bao phim chứa 60 mg Diltiazem hydroclorid.

- Ta dugc: Lactose monohydrat, Kollidon SR, Magnesi stearat, HPEMC
615, HPMC 606, PEG 6000, Titan dioxyd.

Đặc tính dược lý

Đặc tính dược lực học

-_ Diltiazem ức chế dòng calci đi qua các kênh calci phụ thuộc điện áp ở

màng tế bào cơ tim và cơ trơn mạch máu. Do làm giảm nồng độ calci

trong những tế bào này thuốc làm giãn đông mạch vành và mạch

ngoại vi. Thuốc làm chậm nhịp tim, giảm co bóp cơ tim và làm chậm
dẫn truyền nút nhĩthất

-. Thuốc được sử dụng trong điều trị đau thắt ngực và tăng huyết áp
Đặc tính dược động học

-_ Thuốc được hấp thu tốt. Khả dụng sinh học khoảng 40% khi chuyển

hóa qua gan lần đầu, có thể tăng khi dùng thuốc dài ngày và khi tăng
liều. Khoảng 70 - 80% thuốc liên kết với protein.

- Diltiazem ua mỡ và có thể tích phân bố cao khoảng từ 3 - 8 Iit/kg.

-_ Thuốc chuyển hóa chủ yếu ở gan. Hai chất chuyển hóa chính là N-

monodesmethyl và desacetyl diltiazem, đều có tác dụng dược lý

khoảng 25 - 50% so với tác dụng của Diltiazem hydroclorid. Thuốc

được chuyển hóa chậm ở những người bị suy gan, những chất chuyển

hóa thường ở dạng liên hợp glucuronid và sulfat.

- Diltiazem được thải trử dưới dạng các sản phẩm chuyển hóa (khoảng

35%) dạng không biến đổi qua thận khoảng 2 - 4%; Số còn lại,

khoảng 60% thải trừ qua phân. Nửa đời thải trừ của Diltiazem trung

bình khoảng6- 8 giờ nhưngcó thể dao động từ 2 - 11 giờ.

Chỉ định

- Điều trị và dự phòng cơn đau thắt ngực, kể cả đau thắt ngực
prinzmetal.

-_ Điều trị tăng huyết áp nhẹ và vừa.

Liều lượng và cách dùng

-_ Liều thông thưởng: uống 60 mg x3 lần/ngày, ngay trước khi ăn

Điều trị đau thắt ngực

-_ Uống60 mg x3 lần/ngày; hoặc khởi đầu liều 30 mg x4 lần/ngày, tăng
liều khi cần thiết trong khoảng 1 - 2 ngày sau.

Điều trị tăng huyết áp vô căn (các trường hợp nhẹ đến trung bình):

-_ Liều thông thường 30 - 60 mgx 3 lần/ngày.

Nên giảm liều ở người cao tuổi, hoặc người bệnh Suy gan và/ hoặc suy

thận; đặc biệt, không tăng liều ở những người bệnh nhịp tim dưới 50
nhip/phut.

Chốngchỉ định

-. Rối loan hoạt động nút xoang, blốc nhĩ thất độ 2 và độ 3

- Mancam vdi Diltiazem.

- Suy that trai kém theo sung huyết phổi.
- Nhịp tim chậm dưới 50 nhịp/phút.

Thận trọng

- Theo déi thường xuyên đối với người bệnh đái tháo đường khi dùng
thuốc này.

-. Người bị rối loạn chức năng gan tử trước hoặc mới nảy sinh trong quá

trình điều trị

- Bléc nhĩ thất độ 1 hoặc khoảng PR kéo dài, chậm nhịp tim, huyết áp
thấp (huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg).

-. Người bệnh giảm chức năngthấttrái, người bệnh suy thận

Tác dụng phụ

- Thưởng gặp: Phù cổ chân, đau đầu, chóng mặt, ngủ gà, blốcnhĩ thất
độ 1, buồn nôn, táo bón, ngứa ngáy, ngoại ban.

-_ Ítgặp: Nhịp tim chậm, mày đay.

- Hiém gap: ban 6 mat với cảm giác nóng bừng, blốcnhĩ thất độ 2 và 3,

Viên nén bao phim

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

ngừng xoang, đánh trống ngực, tụt huyết áp, tim đập nhanh, ngoại

tâm thu, phi lợi, viêm gan, ban đỏ đa dạng, phù quincke, đau cơ, đau

khớp, lú lẫn hoặc mất ngủ, tăng men gan thoáng qua và viêm gan.

Diitiazem cũng gây suy tim sung huyết, đòi hỏi chăm sóc kỹ người
bệnh khi có suy chức năng thấttrái

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

-_ Không nên dùng phối hợp với thuốc chống loạn nhịp khác vì chúng

làm tăng tác dụng ngoại ý trên tim do phối hợp tác dụng. Khi dùng

phối hợp Diltiazem với carbamazepin, ciclosporin, theophylin, làm

tăng nồng độ các thuốc này trong máu. Do đó cần phải điều chỉnh liều

trong thời gian phối hợp và sau khi ngừng phối hợp.

- Diltiazem lam tang nhe néng dé digoxin trong máu

Khi sử dụng cimetidin hoặc ranitidin đồng thời với Diltiazem, cac

thuốc này làm tăng nồng độ Diltiazem trong máu

Diltiazem có thể làm tăng độc tính của carbamazepin

Diltiazem có thể sử dụng an toàn đồng thời với các thuốc chẹn beta,

lợi tiểu, thuốc ức chế enzym chuyển và các thuốc trị tăng huyết áp

khác. Nhưng khi dùng phối hợp các thuốc nảy, người bệnh cần được
theo dõi thường xuyên

Dùng đồng thời các thuốc chẹn thụ thể alpha với Diltiazem, có thể gây

ra hiệp đồng tác dụng làm giảm huyết áp của người bệnh. Cần phải

theo dõi chặt chẽ huyết áp động mạch

Phú nữ có thai và cho con bú

- Diltiazem c6 thé gay quai thai ở độngvật thí nghiệm, tuy chưa có kinh

nghiệm nào trên người mang thai, nhưng nói chung chốngchỉ định đối

với người mang thai hoặc nghỉcóthai.

Diltiazem bài tiết qua sữa mẹ và chưa biết được ảnh hưởng có thể xảy

ra với trẻ còn bú, do đó không nên cho con bú trong thời gian dùng
thuốc.

Lái xe và vận hành máy móc

-_ Do tác dụng làm hạ huyết áp của thuốc nên có thể gặp chóng mặt,

nên thận trọng khi lái xe, vận hành máy móc, làm việc trên cao |
Quá liều và cách xử trí

-_ Triệu chứng: hạ huyết áp sau khoảng 8 giờ dùng thuốc. Nhịp tim chậm

và blốc nhĩ thất từ độ 1 chuyển sang độ 3, có thể dẫn đến ngừng tim,

nửa đời thải trừ của Diltiazem sau khi dùng quá liều vào khoảng 5,5 -
10,2 giờ

Xử trí: nếu người bệnh đến sớm, cần rửa dạ dày, uống than hoạt để
giảm khả nănghấp thu Diltiazem

Trường hợp hạ huyết áp có thể truyền calci gluconat và các thuốc

dopamin, dobutamin hoặc isoprenalin. Trường hợp người bệnh bị

loạn nhịp và blốc nhĩthất mức độ cao có thể dùng atropin, isoprenalin
Có thể phải đặt máy tạonhịp tim.

Trình bày: Hộp 03 vỉx 10 viên nén bao phim. Vỉ AlI- PVC

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.
Hạn dùng: 36 tháng(kể từ ngày sản xuất)

Lưu ý:

Dùng thuốc theochỉ định của bác sĩ

Không dùng thuốc quá liều chỉ định

Không được dùng thuốc quá hạn dùngghitrên bao

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mon

khi dùng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
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